	Slide 1
	
	

	Slide 2
	
	

	Slide 3
	
	

	Slide 4
	
	

	Slide 5
	
	

	Slide 6
	
	

	Slide 7
	
	

	Slide 8
	
	

	Slide 9
	
	

	Slide 10
	
	

	Slide 11
	
	

	Slide 12
	
	

	Slide 13
	
	

	Slide 14
	
	

	Slide 15
	
	

	Slide 16
	
	

	Slide 17
	
	



image4.emf
II. Past simple tense. 

S + V – ed/ cột 2

S + didn’t + V (inf)

+

Did+ S + V(inf)  …..?

-

Form:

Use:

Tenses:

?

1. Diễn tả một hành động, sự việc đã xảy ra tại một thời điểm 

cụ  thể, hoặc một khoảng thời gian trong quá khứ và đã kết 

thúc hoàn toàn ở quá khứ.

2. Diễn đạt các hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ

.

+ Yesterday : ngày hôm qua,   + Last night/ week/ month/year

+ Ago: cách đây.  Ex: two weeks ago: cách đây 2 tuần…)

+ When + m/đề chia thì quá khứ đơn: khi (when I was a kid,…)

Adverbs:

Ex: My children came home late last night. 

(Các con của tôi về 

nhà muộn đêm qua.) → sự việc “các con về nhà muộn” đã diễn ra 

trong quá khứ và đã kết thúc trước thời điểm nói.

Ex: 

Laura

came

home,

took

a nap, then

had

lunch. (Laura về nhà, ngủ 

một giấc, rồi ăn trưa.) → ba hành động “về nhà”, “ngủ” và “ăn trưa” 

xảy ra nối tiếp nhau trong quá khứ.
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III. Future simple tense. 

S + will + V(inf)….

S + won’t + V (inf)……

+

Will + S + V(inf)  …..?

-

Form:

Use:

Tenses:

?

1. Diễn đạt một quyết định tại thời điểm nói 

2. Diễn đạt dự đoán, một dự báo

Ex: I think people will not use computers after 25th century. 

3. Đưa ra lời yêu cầu, đề nghị, lời mời

Ex: Will you open the door? 

→ lời yêu cầu

Will you go to this party tonight?

→ lời mời

Adverbs:

Ex: I miss her. I will go to her house to see her. 

in + thời gian: trong … nữa (in 2 minutes: trong 2 phút nữa)

– tomorrow: ngày mai

– Next day/ week/ month/ year: Tuần tới/ tháng tới/ năm tới

– think/ believe/ suppose/ …: nghĩ/ tin/ cho là

– perhaps: có lẽ – probably: có lẽ
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IV.  Present continuous tense. 

S + is/ am/ are + V- ing….

S + isn’t/ am not/ aren’t  + V - ing……

+

Is/ Am/ Are  + S + V- ing …..?

-

Form:

Use:

Tenses:

?

1. Diễn đạt một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói

2. Diễn đạt một hành động sắp xảy ra trong tương lai gần. 

Thường diễn tả một kế hoạch đã lên lịch sẵn

Adverbs:

Ex: 

I

am eating

my lunch right now. (Bây giờ tôi đang ăn trưa)

We

are studying

Maths now. (Bây giờ chúng tôi đang học toán)

Ex: 

I

am flying

to London tomorrow. 

– Now/ Right now/ At the moment/ At present: hiện tại

– At + giờ cụ thể (at 12 o’clock)

– Look! (Nhìn kìa!) – Listen! (Hãy nghe này!) – Keep silent! 

Ex: – Now my sister is going shopping with my mother. 

– Look! The train is coming. (Nhìn kìa ! tàu đang đến.)

– Listen! Someone is crying. (Nghe này! Ai đó đang khóc.)
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V.  Present perfect tense. 

S + have/ has + past participle (Ved/ côt 3)….

S + have/ has + past participle (Ved/ côt 3)…. 

+

Have/ Has + S +  past participle (Ved/ côt 3)…. 

-

Form:

Use:

Tenses:

?

Diễn tả một hành động, sự việc bắt đầu trong quá khứ 

và còn tiếp diễn ở hiện tại

Adverbs:

Ex:  -

Jane

has stayed

with her parents since she graduated. (Jane đã ở 

cùng bố mẹ kể từ khi cô ấy tốt nghiệp.)

- Those books

haven’t been read

for years.(Những cuốn sách kia đã 

không được đọc trong nhiều năm.)

→ sự việc “ở cùng bố mẹ” và “không được đọc” đã bắt đầu từ trong 

quá khứ và ở hiện tại vẫn đang tiếp tục xảy ra.

For + quãng thời gian: trong khoảng (for years, for a long time,..)

Since + mốc thời gian: từ khi (since 2001,…)


image8.emf
EXERCISES:

Exercise 1: Present simple or present progressive

1. Mr Green always (go)………… to work by bus.

2. It (not rain) ………………in the dry season.

3. They (have)…………… lunch in the cafeteria now.

4. My little sister (drink) ……….milk every day.

5. The doctor sometimes (return)……….. home late.

6. He (write) ………………a long novel at present.

7. Look! The bus (come)………… ...

8. The earth (move) ……….around the sun.

9. Something (smell)……… good in the kitchen now.

10. They often (thank)…………. me for what I do for 

them.

goes 

doesn’t rain 

are having  

drinks  

returns  

is writing  

is coming  

moves  

smells

thank
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Exercise 2: Put the verbs into the correct tense (simple 

past or present perfect simple).

1. A: I (cycle / just) ...............................50 km.

2. B: I (cycle) ...............100 km last week.

3. A: I (write) ................ an essay yesterday.

4. B: I (write / already) ................................... two essays this 

term.

5. A: I (ring / just)..................................my friend.

6. B: I (ring).....................my friend 10 minutes ago.

7. A: Two days ago, I (watch) .................a Madonna concert 

on TV.

8. B: I (see / already) ..................................Madonna live in 

concert.

9. A: I (spend) ........... my summer holiday in Australia last 

year.

10. B: I (be / not) ............................. to Australia yet.

have just cycled

cycled

wrote

have already written

have already rung

rang

watched

have already seen

spent

haven’t been 
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Exercise 3

: 

Future simple or Present perfect

1. They (not speak)…………………. to each other since they 

quarreled

2. I (be) ………… twenty years old next June.

3. I wonder where he (live) …………...since then.

4. You already (drink)………………………. three cups of tea 

since I sat here.

5. (You/ stay) …………………at home tonight?

6. I (wait)………………... here for her since 7 o’clock and 

she (not come)………………. yet.

7. John (do) ……………his homework already.

8. I (take)……………… my brother to the zoo tomorrow.

9. We (go)…………….. on a picnic in the countryside several 

times before.

10. There (be)……….. an English class in this room tomorrow 

eveni

ng.

haven’t spoken 

will be 

has lived

have already drunk 

Will you stay

have  waited 

hasn’t   come 

has  done 

will take 

have gone 

will be 
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Exercise 4: Complete these sentences using simple 

past tense

1. I ________at home all weekend (stay)                         

2. It _________everyday last week (rain)

3. We ___________her very carefully (listen)                           

4. The shop _______ at 5 o’clock (close)

5. My friend __________ to stay all weekend (want)                           

6. I ________(wash) my clothes yesterday morning 

7. John _________ very hard last night (study)              

8. My father _____very angry with me last Saturday (be)

9. One of my friends __________me very late last night 

(phone)

10. The worker __________the windows for several 

hours (clean)

stayed

rained

listened

closed

wanted

washed

studied

was

phoned

cleaned
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Exercise 5:  Put these verbs into correct form.

1. I (walk)

................

to work everyday.                               

2. She (work) 

....................

in a bank two years ago.

3. We often (see)

..............

him on the way me last year.        

4. Up to the present, John 

………...

good work in the class (do)

5. I (go) .

...........

.to town yesterday, and I (buy) 

..................

.a 

new book.

6. John (leave

) ..................... 

for France tomorrow.          

7. He (leave).

.............

yesterday.

8. He (work)

.............................

here since August.                        

10. I seldom (go

) ..........

to the cinema.

11. I (read) 

......................

that book already.                    

12. They just (come)................................

13. I (be) 

............

in the army during the Second World War.  

14. The phone is ringing. – I 

……………...

it. (answer)

15. Where are you? - I’m upstairs. I (have

) ………… …. 

a 

bath.

walk

worked

saw

is doing

went bought

will leave

left

has worked

go

has read

have just come

was

will answer 

am having
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Learn by heart Tenses (Form/ 

uses/ Adverbs).

Do all these exercises again

Prepare Unit 1: Getting started .
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The components of each unit:

- Section 1: 

Getting started:

It begins with a conversation followed by the activities 

which introduces the topic of the units. It presents the vocabulary and the grammar 

items to be learned and practiced through the skills and activities of the unit.

- Section 2: 

A closer look 1

: A closer look 1 presents and practices the vocabulary and 

pronunciation of the unit. A grammar item may also be included in this section.

- Section 3: 

A closer look 2

: This section idea with the main grammar point(s) of the 

unit. There are clear explicit grammar tables and exercises. The “Remember” boxes 

appear wherever necessary and help Ss to avoid common errors.

- Section 4: 

culture & communication

: This section help Ss use the functional language 

in everyday life contexts and consolidate what they have learned in the previous 

sections. It also gives Ss opportunities to learn and apply the cultural aspects of the 

language learnt to their lives, and provides cultural information about Viet Nam and 

other countries in the word.

- Section 5: 

Skills 1

:  Reading and Speaking skills

- Section 6: 

Skills 2: 

Skills 2 composed of listening (receptive skill) and writing 

(productive skill)

- Section 7: 

Looking Back and Project

: + Looking back recycles the language from the 

previous sections and links with the topics. Various activities and exercises help Ss 

consolidate and apply what they have learnt in the unit.

+ The Project helps Ss to improve their ability to work by themselves and in a team, 

and extend their imagination in a field related to the unit subject.
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Methods of learning English:

To be keep on and good at English, each student should:

- Review the previous lesson before going to class. This 

means each student must be sure that they have done their 

exercises, new words are learnt by heart.

- Have a look at new lesson to find down what 

difficulties and what you want to ask the teacher if it is not 

easy for you to understand.

- Join the activities in class (pair / group work). Don’t 

be sky. Ask the teacher or friends something you feel difficult.

- Try to speak English with friends, and teacher in class.

- Listen to the teacher’s explaining or his / her requests 

carefully.

- Listen to the CD everyday to become familiar with the 

sounds, rhymes and intonation of English.

- Be prepared to work in pair or in groups.
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Some common classroom expressions are used:

Stand up.     Sit down.  

Pick up your pen. Put down your pen.

Open your book. Close your pen.

Come here.  Go to the board.

Listen. Read.

Write. Say (Hello).

Turn to page (5).  Look at (exercise 3).

Look. Don’t look.

- I don’t understand.

- Could you say it again, please?

- May I ask you a question?

Or answer a question:

- I don’t know.

- I think / guess...

- Perhaps...

.......................
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Work arrangements:

- Pair works in one table:            S1 



S2     one table

-

Pair works in two tables:           S1        S3      2 tables 

S2 S4

- Groups of 4:                               S1 S2 Table 1

S3 S4 Table 2

Be ready for each lesson:

Each student should have: 

a notebook

, 

a vocabulary book, a 

CD, a workbook and a textbook
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Period 1: REVISION

TENSES

Monday, September 7th 2020


image2.emf
REVISION:      TENSES

1. Simple present tense

2. Simple past tense

3. Simple future tense

4. Present continuous tense

5. Present perfect tense
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I. Present simple tense. 

S (He/ she/ it) + V/ V(s/es)

S + don’t/ doesn’t + V (inf)

+

Do/ Does + S + V(inf)  …..?

-

Form:

Use:

Tenses:

?

1. Một thói quen trong sinh hoạt (habits/routines)

Ex: I get up at 6 every day. 

I always brush my teeth before I go to bed. 

Mary usually goes away at weekends. 

2. Một sự việc có tính thường xuyên, lặp đi lặp lại (regular/repeated 

events). Ex: I celebrate my birthday every year. 

3. Một sự thật hiển nhiên (general truths)

Ex: The sun rises in the east. (Mặt trời mọc ở hướng đông.)

+ Always, usually, often, sometimes, frequently, seldom, never , 

+ Every day, week, month, year,…

+ Once, twice, three times, four times….. a day, week, month, year,…

Adverbs:


